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1. DẪN NHẬP   

Video số là phương tiện biểu diễn tín hiệu video tương tự dưới dạng dòng dữ liệu số. Sử dụng thiết bị video số cho ta những ưu điểm sau:

· Số hóa tín hiệu video giúp tránh được những suy giảm tín hiệu như méo tuyến tính, méo phi tuyến và nhiễu, ngoại trừ  những méo vốn có gây ra bởi quá trình biến đổi tương tự sang số và ngược lại. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách xử lý và phân phối tín hiệu dưới dạng số.

· Thiết bị video số có thể hoạt động có hiệu quả và kinh tế hơn so với các thiết bị video tương tự.

· Tín hiệu video phục vụ cho các kỹ thuật ứng dụng như việc lưu trữ những thông tin cần thiết nhờ nén tín hiệu.

Theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, từ tháng 6/2015, Đà Nẵng sẽ là thành phố được chuyển đổi phát sóng truyền hình số đầu tiên trong cả nước. Đến năm 2016, 25 tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ sẽ được số hóa truyền hình. Đến hết năm 2018, 18 tỉnh lân cận các khu vực nói trên cũng sẽ tắt sóng Truyền hình tương tự. Cuối cùng, tới hết năm 2020, sóng analog sẽ được tắt ở 15 tỉnh vùng núi phía Bắc cũng như vùng Tây Nguyên, hoàn thành lộ trình số hóa truyền hình.
2. TRUYỀN HÌNH SỐ LÀ GÌ ? 

Là một hệ thống viễn thông phát và nhận tín hiệu hình ảnh và âm thanh bằng các tín hiệu kỹ thuật số, trái với các tín hiệu tương tự được các đài truyền hình truyền thống sử dụng. Truyền hình số sử dụng các dữ liệu điều biến, được nén bằng kỹ thuật số và yêu cầu giải mã bởi bộ giải mã thiết kế riêng cho ti vi, hay một bộ thiết bị nhận tiêu chuẩn với một set-top-box, hay một PC có cạc ti vi. Được giới thiệu cuối thập niên 1990, công nghệ truyền hình này đã hấp dẫn ngành kinh doanh truyền hình và ngành điện tử tiêu dùng do nó mang lại nhiều tính năng vượt trội và nhiều cơ hội tài chính mới.

Trong truyền hình số, tín hiệu truyền hình được thu bằng đầu thu truyền hình số DVB-T2 hoặc Tivi có tích hợp đầu thu truyền hình số DVB-T2, tín hiệu này sau đó được chuyển đổi ngược lại thành hình ảnh và âm thanh.

Tín hiệu truyền hình số có thể truyền theo 3 phương thức: phát sóng mặt đất (sử dụng anten thông thường), phát sóng qua vệ tinh (sử dụng anten vệ tinh), hoặc cáp (CATV, IPTV). Truyền hình số sử dụng phương thức phát sóng mặt đất được gọi là truyền hình số mặt đất.
3. HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SỐ DVB

Hệ thống truyền hình số DVB (Digital Video Broadcasting),  bao gồm nhiều tiêu chuẩn truyền hình số, là hệ thống cơ bản cho nhiều dịch vụ truyền dẫn phát sóng khác nhau như: vệ tinh, cáp, và trên mặt đất… Mỗi tiêu chuẩn cơ bản xác định sơ đồ mã hóa kênh và điều chế thích hợp với môi trường truyền dẫn của nó. Mã hóa theo tiêu chuẩn MPEG-2 được chọn làm mã hóa nguồn cho các tiêu chuẩn trong hệ thống DVB.

Dòng truyền MPEG-2 là dạng tín hiệu dùng cho các đầu vào và đầu ra của tất cả các hệ thống cơ bản, các thủ tục kiểm tra đối với các thông số có sẵn trong header của gói dòng truyền (tức là không cần giải mã dữ liệu đã xáo trộn hoặc mã hóa) phải được tiến hành một cách đơn giản và nhanh. Điều đó không có nghĩa là kiểm tra cho phù hợp với MPEG-2 và cũng không phải là kiểm tra tất cả các vấn đề có liên quan tới DVB.

Mỗi thông số trình bày mục đích và thủ tục đo đã được khuyến cáo, giao diện mà thiết bị đo phải dùng, trình bày phương pháp đo hiện nay.

Nếu các giao diện cho một thủ tục đo được tìm thấy trong máy phát, thì phải chú ý sơ đồ khối máy phát (hình 1). Nếu các giao diện cho thủ tục đo được tìm thấy trong máy thu, thì phải chú ý sơ đồ khối máy thu  (hình 2). Các hình này biểu diễn trường hợp chung của máy phát và máy thu DVB.
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Hầu hết các thông số đều có thể đo bằng thiết bị tiêu chuẩn, ví dụ như máy phân tích phổ hoặc máy phân tích chòm sao (constellation). Các thông số khác được định nghĩa bằng một phương pháp mới theo yêu cầu kiểm tra và các nhà máy sản xuất thiết bị đo tổ hợp chức năng này.
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4. ĐO VÀ PHÂN TÍCH DÒNG TRUYỀN MPEG-2

Dòng truyền MPEG-2 (MPEG-2-TS: MPEG-2 Transport Stream) là tín hiệu vào và ra đối với tất cả các hệ thống cơ sở, ví dụ vệ tinh, cáp, và phân phối trên mặt đất được định nghĩa trong môi trường DVB. Vì vậy các giao diện có thể truy cập được trong khâu truyền dẫn. Có thể truy cập trực tiếp trên phần máy phát tại đầu vào của hệ thống cơ bản. Tại các giao diện khác mà tín hiệu có dạng đã được điều chế, có thể truy cập bằng một bộ giải điều chế thích hợp để cho ra dòng truyền TS; Dòng truyền này được dùng làm đầu vào cho các phép đo khác.

Các giả thiết và nguyên tắc định hướng dưới đây được sử dụng để đo-kiểm tra:

· Các phép kiểm tra chủ yếu nhằm vào việc kiểm tra các dòng truyền MPEG-2 một cách liên tục và có chu kỳ trong quá trình hoạt động (định hướng cho việc kiểm tra liên tục và có chu kỳ các dòng truyền MPEG-2 trong môi trường khai thác).

· Mục đích của kiểm tra là “kiểm tra sức khỏe” các phần tử quan trọng nhất của dòng truyền. Danh mục kiểm tra là không toàn bộ.

· Các phép kiểm tra bao gồm kiểm tra tiêu chuẩn MPEG-2 theo ISO/IEC 13818-1.
5. CÁC THÔNG SỐ ĐO DÙNG CHO TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (DVB-T)

Bảng sách liệt kê (Bảng 1) các thông số đo được dùng cho máy phát , máy thu  và cho mạng truyền hình số mặt đất (DVB-T):

	Thông số đo
	Máy phát
	Mạng
	Máy thu

	1. Độ chính xác tần số RF 
	x
	
	

	2. Tính chọn lọc
	
	
	x

	3. Phạm vi điều khiển tần số tự động
	
	
	x

	4. Nhiễu pha của bộ dao động nội
	x
	
	x

	5. Công suất tín hiệu RF/IF
	x
	
	x

	6. Công suất nhiễu
	
	
	x

	7. Phổ RF và IF
	x
	
	

	8. Độ nhạy máy thu/ dải động đối với kênh Gaussian
	
	
	x

	9. Độ suy giảm nhiễu tương đương (END)
	
	
	x

	10. Đặc tính tuyến tính (suy giảm vai)
	x
	
	

	11. Hiệu suất công suất
	x
	
	

	12. Can nhiễu kết hợp
	
	
	x

	13. BER ứng với giá trị C/N bằng cách thay đổi công suất máy phát
	x
	
	x

	14. BER ứng với giá trị C/N bằng cách thay đổi công suất nhiễu Gaussian
	x
	
	x

	15. BER trước bộ giải mã Viterbi
	
	
	x

	16. BER trước bộ giải mã Reed Solomon
	
	
	x

	17. BER sau bộ giải mã RS
	
	
	x

	18. Phân tích I/Q
	x
	
	x

	19. Trễ toàn bộ tín hiệu
	x
	
	

	20. Sự đồng bộ mạng phát sóng đơn tần (SFN)
	
	x
	

	21. Đặc tính kênh truyền
	
	x
	


Bảng 1: Các các thông số đo trong truyền hình số mặt đất DVB-T
6. CÁC THÔNG SỐ ĐO DÙNG CHO THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2
6.1. Phương thức đo chất lượng trong DVB-T2
6.1.1. Thủ tục đo chất lượng chủ quan trực tiếp
Phương pháp đánh giá chủ quan trực tiếp là phương pháp được thực hiện trên dòng 

dữ liệu truyền tải TS (Transport Stream). Các tham số phép đo được cấu hình để đáp ứng yêu cầu tồn tại không quá 1 lỗi trong dữ liệu giải mã được trong vòng 1h, tương đương với yêu cầu độ sai lỗi bit BER của dòng dữ liệu TS tại đầu vào khối tách kênh MPEG-2 không lớn hơn 10-11.

6.1.2. Thủ tục đo chất lượng chủ quan gián tiếp 1 (QMP1)
QMP1 được thực hiện trong 15s. Trong khoảng thời gian này, tín hiệu video được 

giải mã phải không bị lỗi. Trong trường hợp có lỗi xảy ra đối với tín hiệu video được giải mã, tham số cấu hình phép đo được thay đổi sao cho khoảng thời gian giữa hai lỗi liên tiếp của tín hiệu video được giải mã không nhỏ hơn 15s.
6.1.3. Thủ tục đo chất lượng chủ quan gián tiếp 2 (QMP2)
Phép đo DVB-T2 được thực hiện bằng một trong hai cách:
• Sử dụng kết quả đo tỉlệlỗi BER sau bộgiải mã LDPC do thiết bịthu thực hiện; 

• Xem đoạn video được giải mã trong 30 s. 

Nếu sử dụng phương pháp đo BER sau bộ giải mã LDPC, tỉ lệ BER cần thiết để thu 

đáp ứng QEF là 10-7. Trong trường hợp tỉ lệ lỗi BER sau bộ giải mã LDPC lớn hơn 10-7, tham số cấu hình phép đo được thay đổi sao cho tỉ lệ lỗi BER thu được không lớn hơn  10-7. 

Nếu sử dụng phương pháp đánh giá chủ quan bằng cách xem video được giải mã 

trong 30 s, trong khoảng thời gian này, tín hiệu video được giải mã phải không bị lỗi. 

Trong trường hợp có lỗi xảy ra đối với tín hiệu video được giải mã, tham số cấu hình phép đo được thay đổi sao cho khoảng thời gian giữa hai lỗi liên tiếp của tín hiệu video được giải mã không nhỏ hơn 30 s.

6.2. Các thông số đo dùng cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Các thông số chung trong cấu hình tín hiệu DVB-T2 sử dụng trong các phép đo được liệt kê trong bảng 2:
	THÔNG SỐ
	GIÁ TRỊ

	Số Subslice /khung DVB-T2
	1

	Sốkhung /đa khung
	2

	Loại mã FEC L1
	16k LDPC

	PAPR
	TR

	PAPR: biên độ
	3,1 V

	PAPR: số vòng lặp
	10

	SISO/MISO
	SISO

	Kích cỡ khung FEC
	64800

	TFS
	Không

	FEF
	Không sử dụng

	Dữ liệu phụ trợ
	Không sử dụng

	ID của cell 
	Giá trị bất kỳ

	ID mạng
	Giá trị bất kỳ

	ID hệ thống DVB-T2
	Giá trị bất kỳ 


Bảng 2: Các các thông số đo trong truyền hình số mặt đất DVB-T2 
6.3. Các thiết bị đo tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Các thiết bị đo cần thiết để thực hiện các phép đo tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 được liệt kê trong bảng 3:
	STT
	THIẾT BỊ ĐO

	1
	Nguồn tạo MPEG-2 và MPEG-4 source (audio, video)

	2
	Bộ điều chế DVB-T (DVB-T2) có đầu ra IF

	3
	Bộ biến đổi nâng tần từ IF sang RF

	4
	Bộ tạo pha-đinh

	5
	Bộ tạo tạp âm

	6
	Bộ điều chế tín hiệu TV tương tự (PAL, stereo)

	7
	Máy phân tích phổ

	8
	Máy đo công suất

	9
	Máy đo điện áp và dòng điện đa năng

	10
	Thiết bị TV hoặc màn hình có khả năng hiển thị khuôn hình 4:3 và 16:9 có giao diện HDMI

	11
	Thiết bị thu audio có cổng HDMI

	12
	Cáp nối, bộ chia, connector, bộ suy hao và các thiết bị phụ trợ khác

	13
	Thiết bị thu (độc lập hoặc tích hợp)


Bảng 3: Các thiết bị đo tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2.
KẾT LUẬN 
Khi chuyển đổi sang Truyền hình số mặt đất (DVB – T2),  chúng ta có 2 cách để xem các chương trình truyền hình.
· Thứ nhất, với các TV thế hệ cũ, ta sẽ phải mua Đầu thu kỹ thuật số mặt đất (Set-top-box số) và sau đó cắm ăng-ten vào để thu tín hiệu truyền hình số. 

· Thứ hai, từ 1/4/2014, rất nhiều TV thế hệ mới trên thị trường đã được tích hợp sẵn bộ thu sóng DVB-T2 (biểu tượng hình con mắt). Với những TV thế hệ mới này, ta chỉ việc cắm thẳng ăng-ten vào TV để thưởng thức các chương trình truyền hình.
Khi đo kiểm tín hiệu truyền hình số ngoài việc trực quan trên thiết bị thu, ta cần dùng đến các thiết bị đo chuyên dụng và mô hình mạng thực tế, vấn đề này đang được sự quan tâm của chính phủ, các chuyên gia, các nhà cung cấp dịch vụ, và các khách hàng tiêu dùng trên toàn quốc. 
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Hình 1: Sơ đồ khối máy phát DVB
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Hình 2: Sơ đồ khối máy thu DVB
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